Tuần 14   - Tiết 69+70
VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3-VĂN TỰ SỰ

Thiết lập ma trận

	Mức độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Phần đọc – hiểu


	Trình bày được mục đích của việc sử dụng yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
	 Hiểu và xác định đúng được các yếu tố nghị luận có trong đoạn trích
	
	

	Số câu 

Số điểm      
Tỉ lệ
	1 câu

1.0 điểm
20%
	1 câu

2.0 điểm

10%
	
	2 câu

3.0  điểm

30%

	Phần Tập làm văn
	
	
	Kể lại cuộc gặp gỡ giữa em với nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn LLSP của Nguyễn Thành Long.
-Nêu suy nghĩ suy nghĩ  về thế hệ thanh niên ngày nay.
	

	Số câu 

Số điểm      
Tỉ lệ
	
	
	1 câu                       

 7,0 điểm

70%
	1 câu

7,0  điểm

70%

	TS câu

TS  điểm

Tỉ lệ
	1câu

2.0 điểm

20%
	1 câu

1.0 điểm

10%
	1 câu

7.0 điểm

70%
	 3 câu

10 điểm

100%


Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Phần 1: Đọc, hiểu

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
         “ Một họa sĩ suốt đời mơ ước vẽ một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ  để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: “Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người”

           Họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được cô gái trả lời: “ Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu”.
                                     ( “Bức tranh tuyệt đẹp” , trong “Phép màu nhiệm của đời”)
Câu 1: 2,0 đ :   Chỉ ra yếu tố nghị luận có trong đoạn trích trên?
Câu 2: 1,0 đ : Cho biết mục đích của việc sử dụng yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự?

Phần 2: Tập làm văn ( 7.0 điểm)     

Kể lại cuộc gặp gỡ giữa em với nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn LLSP của Nguyễn Thành Long.
Từ đó em có suy nghĩ gì về thế hệ thanh niên ngày nay.
HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU  ĐIỂM
	Phần 1: Đọc, hiểu

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Mức độ

	Câu 1
	Các yếu tố nghị luận có  trong đoạn trích:

- điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người
- Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu.
	1,0đ

1,0 đ

	-  Rất đạt :: trả lời đầy đủ chính xác các yếu tố nghị luận có trong đoạn trích

-  Đạt: chỉ ra được yếu tố nghị luận  nào đúng thì tính yếu tố đó

- Chưa đạt:  không chỉ ra được yếu tố nghị luận nào

	Câu 

2
	-Trong văn bản tự sự, để người đọc ( người nghe) phải suy nghĩ về một vấn đề nào đó, người viêt ( người kể) và nhân vật có khi nghị luận bằng cách nêu lên các ý kiến, nhận xét, lí lẽ và dẫn chứng. 

-Nội dung đó được thể hiện bằng hình thức lập luận, câu chuyện thêm phần triết lí.
	0,5đ
0,5 đ

	-  Rất đạt : Trả lời đầy đủ chính xác những nội dung bên

-  Đạt: trả lời thiếu ý, chưa đầy đủ 

- Chưa đạt: không trả lời được nội dung câu hỏi, không chính xác nội dung câu hỏi

	Phần 2: Tập làm văn

	
	1. Hình thức 

- Bài viết phải có bố cục rõ ràng, dùng từ, đặt câu chính xác,diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả... đảm bảo tính liên kết giữa các câu văn, đoạn văn và trong toàn bài văn.
3. Phần nội dung : 
Bài làm đảm bảo các ý sau:

+ ) Mở  bài : - Giới thiệu hoàn cảnh cuộc gặp gỡ ( ở đâu ?  khi nào ? .. )

- Nhân vật chính trong cuộc gặp gỡ

 - Anh thanh niên trong truyện ngắn LLSP của Nguyễn Thành Long)

+  Thân bài :    
 * Kể lại diễn biến câu chuyện: cuộc trò chuyện giữa em với nhân vật 

- Kể lại diễn biến câu chuyện: + cuộc trò chuyện giữa em với nhân vật ( hoàn cảnh sống  của nhân vật trong hiện tại; công việc của nhân vật; suy nghĩ của nhân vật về cuộc sống và công việc đặc biệt của mình; tình cảm của nhân vật đối với em và mọi người...

- Cảm xúc và suy nghĩ của em về nhân vật
 ( bộc lộ qua yếu tố miêu tả nội tâm trong và sau khi tiếp xúc với nhân vật).

  - Cảm xúc về anh thanh niên và những người làm công việc thầm lặng như anh

* Suy nghĩ về thế hệ trẻ hiện nay:
- họ sống có lí tưởng hoài bão họ luôn năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Họ luôn tích cực chủ động vượt khó không nản chí.. tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chính trị; luôn nắm tri thức... 
- Tuy nhiên bên cạnh đó còn 1 bộ phận không nhỏ thanh niên sống hờ hững với những gì diễn ra xung quanh, sống theo quan niệm: “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chân mới nhảy”.. họ đắm chìm trong thế giới ảo mà quên đi nhiệm vụ học tập, sống xa rời thực tế.... 
+  Kết bài: 

- Tình cảm lưu luyến khi chia tay

- Liên hệ bản thân

+ Cách lập luận và xác định vấn đề 

- H xác định đúng thể loại: Kiểu bài tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

- Sử dụng được yếu tố nghị luận và miêu tả nhân vật thông qua miêu tả nội tâm, đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm.

+Tính sáng tạo: 
H biết vận dụng kiến thức và kĩ năng về văn tự sự và những tình cảm trong thực tế cuộc sống, cùng với trí tưởng tượng để viết một bài văn tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.
	1.0đ

1,0đ

3,0đ
1,0đ
0,5 đ
0.5đ


	-  Rất đạt :

+ Bài viết xây dựng bố cục cân đối, trình bày, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. Chữ viết sạch, đẹp, không sai chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.

+ Biết vận dụng kiến thức và kĩ năng về kiểu bài tự sự, kết hợp với nghị luận miêu tả avf miêu tả nội tâm để kể về sự việc theo một trình tự hợp lí, bộc lộ cảm xúc trong quá trình tự sự.

+ Bài viết có tính sáng tạo, biết tưởng tượng một cách hợp lí, theo hướng tích cực dựa vào văn bản.

-Đạt: H trình bày được phần lớn các yêu cầu trên, tuy nhiên còn mắc một số lỗi diễn đạt, một số về lỗi chính tả...

+ Bài viết thiếu cảm xúc hoặc tính sáng tạo chưa cao.

- Chưa đạt: H trình bày còn quá sơ sài, mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, sai ngữ pháp...

+ Không đảm bảo bố cục, nội dung quá sơ sài, thiếu chính xác trình bày cẩu thả. 


	Tổng điểm
	10 đ
	


GV có thể tùy vào đối tượng H để linh hoạt khi chấm điểm.
